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Paracetamol 325mg / Tramadol.HCl 37,5mg ¬—=ễ. `
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3 ví x 10 viên nang cứng

   

THANH PHAN
Paracetamol

Tramadol.HCI. .. 37,5mg

Tá dược v.đ... .. † viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Giảm.đau trong những trường hợp đau nặng hoặc trung bình. Những trường hợp đau khi có chốngchỉđị
. hoặc dùng các thuốc giảm đau khác không hiệu quả.
LIỂU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều lượng và số lần dùng phụ thuộc vào đáp ứng của từng người bệnh v;
đaucấptính hay đau mạn tính. Thức ăn không ảnh hưởng đến sựhấpthu của thuốc.

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống 1-2 viên, cách 4-6giờ dùng một lần, tổng liều một ngày không v‹
CHỐNGCHỈĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng

Thuốc bán
theo đơn
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DEGEVIC™ 4
 

Paracetamol 325mg / Tramadol.HC! 37,5mg
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3 vỉ x 10 viên nang cứng

 

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

 tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C  

 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
hường Tân Khánh, TP.TânAn, Tỉnh LongAn
 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
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Số lô SX

Ngày SX
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Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

oo DEGEVIC”
Paracetamol 325mg / Tramadol.HCI 37,5mg —— X2
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 5 vi x 10 viên nang cứng 
| THANH PHAN
_ Paracetamol

._ Tramadol.HCI....................... 37,5mg
Tá dược v.đ... nang cứng

CHỈĐỊNH: Giảmđau trong những trường hợp đau nặng hoặc trung bình. Những trường hợp đau khi có chốn:chịSaud |lo 7ry."
hoặc dùngcácthuốcgiảm.đau khác không hiệu quả.

LIỂU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều lượng và số lần dùng phụ thuộc vào đáp ứng của từngngườiofa ve
đaucấptính hayđau mạn tính. Thức ănkhông ảnh hưởngđếnsựhấpthucủathuốc. CÔNG TY

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống 1-2 viên, cách 4-6 giờ dùng một lần, tổng liều một ngày vero 8viên.

CHỐNGCHỈĐỊNH: xem tờ hướngdẫnsử dụng | CO PHAN DƯỢC
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Paracetamol 325mg/Tramadol.HCl 37,5mg =es7
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Để xa tầm tay trẻ em Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng| 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, ĐT:Vy ee `fe :(072) 3.822.7
tranh anh sang, nhiét d6 khong qua 30°c |=# eteeeTS

Tiêu chuẩn áp dụng: TOOS NN.VBOO NADRLOINH
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Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

 

#= DEGEVIC,
Paracetamol 325mg/Tramadol.HCl 37,5mg —)— 7
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WHO 10 vi x 10 viên nang cứng

THÀNH PHẦN
Paracetamol......... Vv

 

    

Tramadol.HCI....................... 37,5mg
Tá dượcv.đ............. 1viênnang cứng

CHỈ ĐỊNH: Giảm đau trong những trường hợp đau nặng hoặc trung bình. Những trường hợp đau khi có chống chỉ định

hoặc dùng các thuốc giảm đau khác không hiệu quả.

LIỂU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều lượng và số lần dùng phụ thuộc vào đáp ứng của từng người bệnhvà
đaucấptính hay đaumạntính. Thứcăn không ảnh hưởng đến sự hấpthucủathuốc. Z

Ngườilớnvàtrẻem trên 15 tuổi: uống 1-2 viên, cách 4-6 giờ dùng một lấn, tổng liềumột ngày khôngvá fen.
CHONGCHIBINH:xem tờ hướng dẫn sửdụng Is "6ONG TY

   

      
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONGONG TO HƯỚNG. DẪNSỬỨDỤNG..Í_

kem DEGEVI
Paracetamol 325mg/ Tramadol.HCl 37,5mg es)
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Để xa tầm tay trẻ em Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM “
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, .ME).,7Fax 7a ng 244
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS MEYACORTIRIIECOR
SĐK :
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Hộp 25 vỉ x 4 viên nang cứng
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Paracetamol 325mg / Tramadol.HCI 37,5mg —)—) 4
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Àš%zngñam  25 vỉ x 4 viên nang cứng t

hoặc dùngcácthuốc giảm đau khác không hiệu quả.

LIỂU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều lượng và số lần dùng phụ thuộc vào đáp ứng của từng người bệnh v;
đau cấp tính hay đau mạn tính. Thức ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thucủathuốc.
Người lớn và trẻemtrên 15 tuổi: uống 1-2viên, cách 4-6giờ dùng một lần, tổng liều một ngày không vị
CHỐNGCHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sửdụng
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25 vỉ x 4 viên nang cứng

Để xa tầm tay trẻ em Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An

Bảo quần nơi khô ráo, thoáng mát, ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30'C| l2 Bỉ to HunnttHa,Sue

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS WNN.VGGOPRAIOOND
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ 4 viên

Nhãn vỉ 10 viên

THÀNH PHẦN
Paracetamol............................. 325mg

Tramadol.HCI......................... 37,5mg  

 

Tá dược v.đ... . † viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH: Giảm đau trong những trường hợp
đau nặng hoặc trung bình. Những trường hợp

đau khi có chống chỉ định hoặc dùng các thuốc

giảm đau khác không hiệu quả.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Liều lượng và số
lần dùng phụ thuộc vào đáp ứng của từng người

bệnh và tình trạng đau cấp tính hay đau mạn tính.

Thức ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thu của
thuốc.

Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống 1-2 viên,
cách 4-6 giờ dùng một lần, tổng liều một ngày
khôngvượt quá 8viên.

CHỐNGCHỈ ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng

Nhãn chai 100 viên nang cứng

Thuốc bán
theo đơn      

 

DEGEVIC
 

Paracetamol 325mg / Tramadol.HC! 37,5mg
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Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát,

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C   
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
SDK :

Số lô SX

Ngày SX

HD

Công tyCổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyên Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 s Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An
www.vacopharm.com
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

Rx Thuốc bán theo đơn DEGEVIC

Thành phần
Paracetamol 325mg
Tramadol.HCl 37,5mg
Ta dugc v.d 1 viên nang cứng
(Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Microcrystallin cellulose 101)

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
 

STT|Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT|Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
 

 

       
] Ep vi, vi 10 viên, hộp 3 vỉ 4_ | Epvi, vỉ 4 viên, hộp 25 vỉ

2_ |Epvi, vỉ 10 viên, hộp Š vỉ 5| Đóng chai 100 viên

3_ |Ep vi, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ
 

Được lực học

* Liên quan đến Paracetamol
Paracetamol (acetaminophen hay N-acetyl-p--aminophenol) là chất chuyển hóa có hoạt tính của

phenacetin, là thuốc giảmđau - hạ sốt hữu hiệu có thê thay thế aspirin; tuy vậy, khác với aspirin,

Paracetamol không có hiệu quả điều trị viêm. Với liều ngang nhau tính theo gam, Paracetamol có tác

dụng giảm đau và hạ sốt tương tự nhưaspirin.
Paracetamol làm giảm thân nhiệt ở người bệnh sốt, nhưng hiếm khi làm giảm thân nhiệt ở người

bình thường. Thuốc tác động lên vùng dưới đồi gây hạ nhiệt, tỏa nhiệt tăng do giãn mạch và tăng lưu

lượng máu ngoại biên.
Paracetamol với liều điều trị ít tác động đến hệ tim mạch và hô hấp. không làm thay đổi cân

bằng acid— base, không gây kích ứng, xước hoặc chảy máu da day, vi Paracetamol không tác động

trên cyclooxygenase toàn thân, chỉ tác động đến _cyclooxygenase/ prostaglandin cua hé than kinh

trung ương. Paracetamol không có tác dụng trên tiểu cầu hoặc thời gian chảy máu.
Khi dùng quá liều Paracetamol một chất chuyển hóa là N - acetyl - benzoquinoneimin gây độc

nặng cho gan.

* Liên quan đến Tramadol
Tramadol là thuốcgiảm đau tổng hợp loại opioid có tác dụng giảm đau theo cơ chế trung ương

va co the gay nghién nhu morphin. Thuốc và chat chuyén héa O-desmethyltramadol (M1) ctia

tramadol gắn vào thụ thể ti của nơron thần kinh và làm giảm sự tái nhập norepinephrin.va serotonin

vào tế bào nên có tác dụng giảm đau. Chất chuyên hóa MI có ái lực với thụ thể ti cao gấp 200 lần và

tác dụng giảm đau cao gâp 6 lần tramadol.
Tác dụng giảm đau xuất hiện sau khi dùng thuốc 1 giờ và đạt tác dụng tối đasau 2-3 giờ. Khác

với morphin, tramadol không gây giải phóng histamin, không ảnh hưởng đến tần số tim và chức

năng thất trái và ở liều điều trị tramadol ít ức chế hô hấp hơn morphin.

Ww
Được động học }

* Liên quan đến Paracetamol
Paracetamol hấp thu nhanh và gần như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thức ăn giàu carbon hydrat

làm giảm tỷ lệ hấp thu của Paracetamol. Nông độ tối đa trong huyết tương đạt được trong vòng 30

đến 60 phút sau khi uống.
Phân bố: Paracetamol phân bố nhanh và đồng đều trong phần lớn các mô trong cơ thể. Khoảng

25% Paracetamol trong máu kết hợp với protein huyết tương.
Thải trừ: Nửa đời huyết tương của Paracetamol là 1,25 -3 giờ, có thể kéo dài với liều gây độc

- hoặc ở người bệnh có thương ton gan.
Sau liều điều trị có thé tìm thấy 90 đến 100% thuốc trong nước tiểu trong ngày thứ nhất, chủ

yêu sau khi liên hợp trong gan với acidglucuronic (khoảng 60%), acid sulfuric (khoảng 35%) hoặc
cystein (khoảng 3%); cũng phát hiện thấy một lượng nhỏ những chất chuyền hoá dạng hydroxyl-hoá

và khử acetyl. Trẻ nhỏ ít khả năng glucuro liên hợp với thuốc hơn so với người lớn.
Paracetamol bị N-hydroxyl hoá bởi Cytochrom Paso để tạo nên N-acetyl-benzoquinoneimin,

một chất trung gian có tính phản ứng cao. Chất chuyên hoá này bình thường phản ứng với các nhóm

a
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sulfhydryl trong glutathion và như vậy bị khử hoạt tính. Tuy nhiên nếu uống liều cao Paracetamol,
chất chuyền hoá này được tạo thành với lượng đủ để làm cạn kiệtgglutathion cua gan, trong tình trạng
đó. phản ứng của nó với nhóm sulfhydryl của protein tăng lên, có thể dẫn đến hoại tử gan.

* Liên quan đến Tramadol
Tramadol hấp thu tốt qua đường tiêu hóa nhưng có sự chuyền hóa lần đầu qua gan mạnh nên

sinh khả dụng tuyệt đối của thuốc chỉ đạt 75%. Thời gian đạt nông độ tối đa trong máu khác nhau
giữa tramadol và chất chuyền hóa. Tramadol có nồng độ tối đa trong máu sau khi dùng2 gid, còn sản
phẩm chuyên hóa MI là 3 giờ. Thức ăn ít ảnh hưởng đề sự hấp thu thuốc. Trong máu thuốc gắn vào

protein khoảng 20% và được phân bồ trong tất cả các cơ quan với thẻ tích phân bố khoảng 2,7 líUkg.
Trong cơ thể. tramadol bị chuyển hóa thông qua phản ứng N và O khử methyl dưới sự xúc tác

của 2 isoenzym CYP3A4 và CYP2D6. Dưới sự xúc tác của CYP2Dó, tramadol chuyền hóa thành MI
_còn tác dụng giảm đau, do vậy khi dùng kèm với một số chất có khả năng gây cảm ứng isoenzym này

sẽ làm thay đổi tac dung cua tramadol. Hoạt tính của isoenzym CYP2D6 có tính di truyền. Tỉ lệ có
hoạt tính enzym yêu chiếm khoảng 7%. Ngoài sự chuyên hóa qua pha I, tramadol và chất chuyên hóa
còn bị chuyền hóa qua pha II thông qua phản ứng liên hợp với acid glucuronic hoặc acid sulfuric.

Thuốc được thải trừ chủ yếu qua thận (90%) và 10% qua phân, dưới dạng chưa chuyển hóa
chiếm tỉ lệ 30% và đã chuyên hóa là 60%. Thuốc đi qua nhau thai và sữa mẹ. Nửa đời thải trừ của
tramadol là 6.3 giờ còn của MI là 7,4 giờ. ;
Dược động học của tramadol thay đổi ít theo tuổi. Ở người trên 75 tuổi, nửa đời tăng nhẹ. Ở người
suy thận. độ thanh thải của tramadol giảm song song với độ thanh thải creatinin: nửa đời khoảng 12
giờ. Ở người suy gan, độ thanh thải tramadol giảm tùy theo mức độ nặng của suy gan.

Chỉ định
_ Giảm đau trong những trường hợp đau nặng hoặc trung bình. Những trường hợp đau khi có

chông chỉ định hoặc dùng các thuôc giảm đau khác không hiệu quảz

Liều dùng và cách dùng
Liều lượng và số lân dùng phụ thuộc vào đáp ứng của từng người bệnh và tình trạng đau cấp

tính hay đau mạn tính. Thức ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thu của thuốc.
Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống 1-2 viên, cách 4-6 giờ dùng một lần, tổng liều một ngày

không vượt quá 8 viên.
tz“ F

Chống chỉ định VY ⁄
Mẫn cảm với thuốc hoặc với opioid.
Ngộ độc cấp hoặc dùng quá liều các thuốc ức chế thần kinh trung ương như: rượu, thuốc ngủ,

thuốc giảm đau trung ương, các opioid hoặc các thuốc điều trị tâm thần.

Người đang dùng IMAO hoặc mới dùng (ngừng thuốc chưa đến 15 ngày)
Suy hô hấp nặng. suy gan nặng.

Trẻ em đưới 15 tuôi. Phụ nữ đang cho con bú.

Động kinh chưa kiểm soát được bằng điều trị.
Nghiện opioid. 4
Nguoi lai xe, van hanh may moc va lam viéc trén cao.

_Th4n trong va canh bao đặc biệt khi sử dụng thuốc
Trong điều trị lâu dài nếu ngừng thuốc đột ngột có thể gây nên hội chứng cai thuốc: hốt hoảng,

ra nhiều mô hôi, mất ngủ, buồn nôn, run, tiêu chảy, dựng lông. Trong một sô trường hợp có thể xảy

ra ảo giác. Do vậy, dùng tramadol liều thấp nhất có tác dụng, không nên dùng thuốc thường xuyên,
dài ngày và không nên ngừng đột ngột mà phải giảm dần liều.

Ở liềuđiều trị, thuốc có thể gây cơn co giật, nên thận trọng ở người có tiền sử động kinh hoặc

người bị một số bệnh có nhiều nguy cơ gây co giật hoặc khi phối hợp với IMAO, thuốc chống trầm

cảm loại3 vòng. thuốc an thần kinh. Trường hợp cân thiết phải phối hợp thì phải giảm liều tramadol.

Khi dùng thuốc lần đầu tiên có théggây nên sóc phản vệ nặng, tuy nhiên ít gặp tử vong.

Khi dùng tramadol liều cao hoặc kết hợp với các thuốcgây mê. rượu sẽ làm tăng nguy cơ ức chế
hô hấp.

Người có chức năng gan, thận giảm cần phải giảm liều tramadol.

Tramadol có tiềm năng gây nghiện kiểu morphin. Người bệnh thèm thuốc, tìm kiếm thuốc và
tăng liều do nhờn thuốc. Tránh dùng thuốc kéo dài và đặc biệt cho người có tiền sử nghién opioid.   
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Tránh hoặc hạn chế uống rượu khi dùng thuốc. Phụ nữ có thai.

Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội

chứng Stevens-Johnson (S1JS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội

chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).

Phụ nữ có thai và cho con bú: phải hết sức thận trọng, tính toán kỹ giữa hiệu quả và nguy cơ gây

độc với thai nhĩ. Không dùng trong thời kỳ cho con bú.
Người lái xe, vận hành máy móc và làm việc trên cao: không được dùng vì thuốc làm giảm sự

tỉnh táo.

Tương tác thuốc

Carbamazepin: lam tang chuyén hoa tramadol, néu phối hợp 2 thuốc thì phải tăng liều

tramadol lên gấp 2 lần.
Quinidin: ức chế CYP2D6 làm giảm chuyên hóa và tăng tác dụng của tramadol.
Fluoxetin, paroxetin, aminotriptylin ức chế sự tái nhập noradrenalin và serotonin. Do vậy.

không được phối hợp trong điều trị.
Warfarin: tramadol làm kéo dài thời gian prothrombin, khi dùng phối hợp với warfarin cần

phải kiểm tra thời gian prothrombin thường xuyên. ;

Tăng độc tính gan khi dùng thuốc mà uống rượu.
Uống dài ngày với liều cao, Paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và

dẫn chất indandion.
Cần phải chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng ở người bệnh dùng đồng thời

phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.
Các thuốc dùng đồng thời với Paracetamol sẽ tăng nguy cơ gây độc tính cho gan: phenytoin,

barbiturat, carbamazepin, isoniazid.
Probenecid cé thé lam giảm đào thải paracetamol và làm tăng thời gian nửa đời trong huyết

tương của paracetamol. .
[soniazid và các thuốc chống lao làm tăng độc tính của paracetamol đối với gan. Wy

Tác dụng không mong muốn
Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mày đay,

nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt đo thuốc và thương ton niêm mạc. Người bệnh man

cảm với salieylat hiếm mẫn cam voi Paracetamol và những thuốc có liên quan. Trong một số ít

trường hợp riêng lẻ, Paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể

huyết cầu.
Tác dụng không mong muốn của Tramadol phụ thuộc rõ rệt vào thời gian dùng thuốc và liều

lượng. Thuốc dùng dài ngày thì tỉ lệ các tác dụng không-muốn càng tăng cao. Các triệu chứng

thường gặp: khó chịu, hạ huyết áp, lo lắng, bồn chôn, lú lẫn, rối loạn phối hợp, sảng khoái, căng
thăng thần kinh, rối loạn giấc ngủ. Trên hệ tiêu hóa: nôn, buồn nôn, đau bụng, chán ăn, trướng

bụng, táo bón. Ở hệ cơ xương: tăng trương lực. Phát ban da, rối loạn sự nhìn, triệu chứng tiền mãn

kinh, tiêu dắt, bí tiêu.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử trí
Liên quan đến Paracetamol
* Biên hiện

Hoại tử gan phụ thuộc vào liều là tác dụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất do quá liều và có thể
gây tử vong.

Buồn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2-3 giờ sau khi uống liều độc của thuốc

(7.5-10g mỗi ngay, trong 1-2 ngày).Methemoglobin máu, dẫn đến chứngxanh tím da, niêm mạc và

móng tay là một dấu hiệu đặc trưng nhiễm độc cấp tính dẫn chất p-aminophenol.

Khi ngộ độc nặng: kích thích hệ thần kinh trung ương, kích động, mê sảng. Tiếp theo là ức chế

hệ thần kinh trung ương, sững sờ, hạ thân nhiệt, mệt lả, thở nhanh, nông, mạch nhanh, yếu, không

đều, huyết áp thấp, suy tuần hoàn.

Dấu hiệu lâm sàng ton thương gan trở nên rõ rệt trong vòng 2 đến 4 ngày sau khi uống liều độc.

Suy thận cấp cũng xảy ra ở một số người bệnh.
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* Điêu trị

Chân đoán sớm rất quan trọng trong điều trị quá liều Paracetamol. Khi nhiễm độc nặng, điều
quan trong là phải điêu trị hỗ trợ tích cực. Cân rửa dạ dày trong mọi trường họp, tot nhât trong

vòng 4 giờ sau khi uông.
Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất sulfhydryl, có lẽ tác động một phan do bé

sung dự trữ glutathion ở gan. N-acetylcystein có tác dụng khi uông hoặc tiêm tĩnh mạch. Nếu
không có N-acetyleystein, có thể dùng methionin. Nếu đã dùng than hoạt trước khi dùng methionin
thì phải hút than hoạt ra khỏi dạ dày trước. Ngoài ra, có thê dùng than hoạt hoặc thuốc tẩy muối,

chúng có khả năng làm giảm hấp thụ paracetamol.

Liên quan đên Tramadol 5
* Biéu hién

Phụ thuộc vào liều dùng, thường có biểu hiện: nôn, co giật, bối rối, lo âu, nhịp nhanh, tăng
huy ết áp, hôn mê, suy hô hấp.
* Xư trí

Duy trì tình trạng thông khí tốt, hỗ trợ tích cực, chống co giật bằng thuốc ngủ nhóm barbiturat
hoặc dân xuât benzodiazepin. Nêu ngộ độc theo đường uông có thê cho uông than hoạt đê tăng hâp
phụ. giảm hấp thu tramadol. Chưa có thuốc đối kháng đặc hiệu.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng,
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. ro
Báo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiét d6 dudi 30°C. Via

Tiéu chuan ap dung: TCCS. Ỉ

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.

Công ty cổ phan Dược VACOPHARM.
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: (072) 3826111-3829311

Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,
Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
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